ĐẶC TÍNH VĂN HỌC CỦA KINH ĐẠI THỪA
Kinh Đại thừa rất nhiều, không giống kinh Duy Ma Cật giàu màu sắc văn học cũng khó coi là tác phẩm văn học thuần túy, nhưng dù ít dù nhiều cũng mang đặc tính văn học. Nguyên Thái Đạo từng nhắc đến “tư tưởng của Phật giáo Đại thừa rất huyền bí, không thể dùng giáo nghĩa hoặc tín điều để biểu đạt, cần phải dùng cách tượng trưng kịch tính để biểu hiện” cho rằng “cách tượng trưng kịch tính ám chỉ cao trào tình tiết và có những kỹ xảo văn học như tỉ dụ, tượng trưng v.v…”.
Đặc tính văn học, có giới hạn rộng lớn, đại khái nói về mặt bối cảnh, tình tiết, vai trò, chủ đề của kinh văn.

1).  Nói về bối cảnh, phần nhiều không chú trọng về tả thực hoàn cảnh hiện thực nhưng đối với miêu tả về thần thông biến hóa, vũ trụ vô hạn, thường thì mô tả một cách khoa trương.

2).  Các câu chuyện trong kinh Phật Đại thừa phần nhiều là quá trình tu luyện của tôn giáo chính diện, thường thông qua các đối thoại của Như Lai, đại thừa Bồ-tát và Tiểu thừa Thanh-văn, phát triển giá trị của cứu cánh giáo lý Đại thừa. Các vai quan trọng trong kinh thường đã trải qua quá trình giác ngộ, thụ ký từ Đức Phật, tâm sinh hoan hỉ, được Đức Phật dặn dò truyền pháp, không có sự tồn tại của “tính bi kịch” của một số tiểu thuyết kịch nói.

3).  Tình tiết chủ yếu của kinh Đại thừa chắc chắn có thuyết pháp, luận pháp mà tất cả các nguyên tố văn học đều chỉ là cầu hiện Phật pháp, hiển hiện sức cảm nhiễm tôn giáo, nên là tác phẩm có tính mục đích rất mạnh, có giá trị quan rõ ràng. Cũng vì thế, cá tính của tác giả tiềm ẩn thường dung hợp ở đây. Tuy nhiên một phần kinh điển vận dụng thủ pháp nghệ thuật tốt hơn, có thể là thêm vào kinh nghiệm đời sống của tác giả, nhưng cũng là hiển thị tính tôn giáo của Đại ngã, không phải dùng để biểu đạt tình cảm cá nhân.

4).  Chủ đề của kinh Phật Đại thừa biểu hiện trên phương diện tình tiết và tỉ dụ, thông qua sự đối lập quan, như khổ và vui, hư ảo và chân thật, vô vi và hữu vi, vô thường và chân thường, hoặc tiểu thừa và đại thừa, nhưng đối lập của tiền đề giáo lý, thường cũng biểu lộ quá trình tiêu giải đối lập, và đi vào lý cảnh càng cao của tính biện chứng, như Bất Nhị Pháp môn của “Duy-ma” nhưng không hoàn toàn tiêu giải, tham khảo chương 3 phần 4 thụ ký tiểu thừa của “Pháp Hoa” là thế.
5).  Phật lý Đại thừa trong kinh coi như chân lý có tính phổ biến, siêu việt cục hạn của thời gian, không gian, nhiều tình tiết cũng được coi là tượng trưng của hiện thực đời người, nhiều ví dụ như hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, dùng sự hữu hạn của chữ viết hướng về cảnh cực vô hạn.
6).  Kinh Đại thừa thuyết lý thuật sự nhiều, ít trữ tình, thiếu vai trò khắc họa nội tâm, là cách tường thuật khách quan hơn.

7).  Dưới hình thức đặc định kinh Đại thừa, kinh doanh ảo giác của hiện thực, đối với một số độc giả (nhất là tín đồ Phật giáo) mà nói, có thể coi như đọc về tình cảnh chân thực, hình thức lời kinh và bối cảnh tình tiết cố định cũng có thể giúp để tiếp nhận giáo lý. Nhưng đối với số độc giả khác (có thể không phải tín đồ) mà nói, sự miêu tả về thần thông biến hóa thần kỳ trong kinh, có sự cách biệt với đời sống hiện thực, không tránh được coi đó là kỳ quặc, thuộc về tưởng tượng, dẫn đến tính cách trở về hình thức, có thể nới rộng sự khó khăn về cảm tri.

Tóm lại, Hán Tạng được coi là một kinh Đại thừa, lúc biểu hiện chất tố văn học, chịu sự hạn chế của khuôn mẫu, quy cách, nhưng có thể cùng các kinh Đại thừa khác như “Kinh Pháp Hoa”, “Kinh Hoa Nghiêm”, “Kinh Duy Ma”, ”Kinh Bát Nhã” được liệt vào các giai phẩm kinh điển có tính văn học cao, lưu truyền rộng rãi, thật là vì khó mà thấy được cái hay.
Giới thiệu tính văn học của Phật điển

Văn học là một hình thái ý thức xã hội, gắn liền với xã hội cụ thể. Do đó, văn học một dân tộc phải gắn liền với lịch sử dân tộc ấy. Văn học Trung Quốc cũng vậy, cuộc sống và con người Trung Quốc đã phản ánh trong văn học Trung Quốc hay nói đúng hơn cuộc sống và con người Trung Quốc đã in dấu ấn trong nền văn học. Văn học không chỉ là tấm gương phản chiếu đời sống, mà là hình bóng của đời sống gắn liền với lịch sử trong quá trình phát triển của mình.

Điều này có thể thấy ngay ở Trung Quốc, đối với văn học thời phong kiến và trước đó, các nhà nghiên cứu hầu như thống nhất các triều đại và sự ra đời của các thể văn làm căn cứ như: văn học trước thời phong kiến, văn học thời phong kiến, văn học chiến quốc, văn học Tần – Hán, văn học Ngụy – Tấn và Nam Bắc triều, văn học Đường, văn học Tống, văn học Nguyên, văn học Minh, văn học Thanh.

Trong quá trình phát triển văn học thời ấy gồm nhiều yếu tố mang tính phổ quát, gần gũi với quần chúng và là đặc điểm chi phối từng hiện tượng văn học nhỏ. Văn học cổ đều theo phương pháp sáng tác truyền thống với những tính chất trí tuệ, đôi khi có tính thần thoại hoặc huyền học và nặng về cổ điển Đông phương. Văn học phát triển nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó khăn, tồn tại ở những dạng nào, bao gồm những thành phần gì, nội dung giải quyết những vấn đề gì là chủ yếu, phục vụ sự nghiệp dân tộc ra sao, giao lưu với văn hóa, văn học các dân tộc chung quanh như thế nào, phản ánh đời sống dân tộc ra sao, vẽ ra gương mặt của con người thời ấy như thế nào, tạo ra những truyền thống gì cho đạo đức, cho lý tưởng, cho thẩm mỹ khả dĩ làm bài học cho các thế hệ mai sau. Đó là những đặc điểm cơ bản, những đặc điểm có tính quy luật. Khi nghiên cứu tính văn học nhất là văn học Trung Quốc, chúng ta không thể nào quên nền văn học Phật giáo, hay nói đúng hơn là tư tưởng Phật giáo nằm trong văn học, thi ca.

Phật điển, vốn là sự ghi chép từ quá trình truyền thụ Phật giáo, cũng gọi là kinh Phật. Truyền rằng, Đức Phật sáng lập ra Đạo Phật, từ lúc 35 tuổi ngộ đạo đến lúc 80 tuổi nhập tịch, trong suốt 45 năm, Ngài đã thuyết pháp phổ đạo, đã để lại biết bao lời nói và tư tưởng. Sau khi Ngài mất,  đệ tử của Ngài dưới sự chủ trì của Ca Diếp, tu tập ở thành Vương Xá, ôn và chỉnh lý lại những lời dạy của Ngài đã hình thành nên bộ Phật điển đầu tiên. Vì khi tại thế, Phật Thích Ca giáo hóa khắp nơi, môn đồ rất nhiều, vì thế hình thành nên nhiều giáo phái có quan điểm khác nhau. Và các giáo phái này lại theo chủ trương tư tưởng của riêng mình mà giáo dục dân chúng,mở rộng sự ảnh hưởng, từ đó, lại sáng tạo lượng hình điển lớn hơn. Thêm vào đó, trong quá trình lưu truyền có tu chỉnh, bổ sung, nên số lượng của kinh điển nhiều không kể xiết. Theo kinh điển “Phật giáo Hán văn Tổng tập Đại tạng kinh”, tổng số kinh Phật khoảng trên 20 ngàn quyển.
Phật điển nguyên là giáo lý tuyên truyền tôn giáo, nhưng giáo lý thường rất khó hiểu và khô khan. Để đạt được mục đích giáo hóa càng nhiều dân chúng, mở rộng sự ảnh hưởng tôn giáo, cần dùng đến hình thức những gì dân thích thấy, thích nghe,  để hình tượng sinh động hóa, để ngôn từ suôn sẻ và đẹp đẽ. Thêm vào đó, thời kỳ đầu của Phật giáo đang trong tình hình đấu tranh tư tưởng với ngoại đạo, sau đó thì trong nội bộ Phật giáo cũng có sự tranh chấp, bất đồng về quan điểm. Để tư tưởng của mình trong truyền thuyết có được ưu thế, được người tin tưởng, thì phải nâng cao nghệ thuật nói chuyện, vì thế tạo cho Phật điển đậm tính văn học. Như trong kinh Tạp A Hàm có chuyện “Một giỏ 4 rắn” là lấy 4 con rắn để nói “Tứ đại”, lấy 5 oán tặc để nói “Ngũ vận”, lấy 6 ác tặc để nói “Lục căn”, lấy sông ngòi để nói “Tam ái”, lấy bè gỗ để nói “Bát Chính đạo”. Từ đó giải thích cả quá trình siêu độ, mang triết lý khó hiểu đó thông qua hình tượng cụ thể để biểu hiện. Như trong kinh Lăng Nghiêm kể về Phật Thích Ca vì vua Ba Tư Nặc phát minh thân tâm sinh diệt và bất sinh diệt, lời văn uyển chuyển ý hay tràn đầy, nhưng để dễ nhớ và truyền tụng, thường dùng hình thức kết hợp vận, lấy phần văn vần làm tổng kết hay nhấn mạnh để tạo thành hiệu quả tốt khi đọc lâu.
Tam tạng Phật điển chia làm 12 bộ kinh, trong đó có 4 bộ được xem là lấy hình thức truyện văn học để biểu đạt giáo lý Phật giáo, như “Bổn Sự kinh”, “Bổn Sinh kinh”, “Tỷ Dụ kinh”, “Nhân Duyên kinh”. Ngoài ra, các bộ kinh khác cũng chứa đựng số lượng lớn về truyện văn học, đặc biệt là kể về các câu chuyện bình sinh của Đức Phật, số lượng tương đối nhiều. Các câu chuyện này tập trung với nhau tạo thành văn học Phật điển rất lớn và phong phú.

Phật giáo coi sinh mạng là quá trình luân hồi của sự sống và cái chết, vì thế mà Đức Phật tất nhiên cũng có kiếp trước. Một bộ phận trong văn học Phật điển nói về kiếp trước của Ngài là người hoặc là thú vật khi tu hành và luân hồi. Tương truyền, Phật Thích-ca kiếp trước từng làm Quốc vương, Bà-la-môn, thương nhân, đàn bà, voi, khỉ, nai, v.v… Mỗi lần Ngài luân hồi đều có một câu chuyện về hành thiện lập đức. Tất cả các câu chuyện được gọi là “Bổn Sinh thành”, phần “Tiểu bộ” Pāli Văn, phần tiếng Hán của các câu chuyện này được ghi trong “Lục Độ Tạp kinh”, “Sinh kinh”, “Thái tử Tu-đại-nã kinh”, “Bồ-tát Bổn Sinh Mãn Luận”, “Tạp Bảo Tạng kinh”, “Hiền Ngu kinh”. Như trong “Lục Độ Tạp kinh” khi viết đến Đức Phật thì tán dương lòng nhân ái của Ngài, tinh thần một lòng theo đạo, viết đến thái tử Tất Đạt Đa hy sinh thân mình để nuôi cọp, vua Thi-già lấy thân mình thay cho bồ câu, đều biểu dương về lòng hy sinh thân mình để cứu người. Viết về Tuyết sơn Đồng Tử bỏ mình để nghe kinh, chim non lấy lông vũ ngâm nước để chữa lửa đều biểu dương về lòng thành hướng về đạo. Chuyện của Thái tử Tát Đóa, trong kinh Hiền Ngu gọi là “Ma ha Tát-đóa lấy thân mình làm thức ăn cho hổ”, kể về kiếp trước của Đức Phật khi cùng 2 người anh đi dạo, gặp cọp mẹ và 2 con cọp con đang hấp hối vì đói lã, Đức Phật bèn lấy thịt mình để nuôi cọp đói, để cọp mẹ và 2 con cọp con được sống và bản thân Đức Phật cũng thành Phật thăng thiên. Sau khi mẹ con cọp được cứu sống, kiếp sau cũng hóa thành 3 mẹ con. Hai người con vì quen thói trộm cắp bị vua xử tử hình, cuối cùng lại được Đức Phật giải cứu mà thoát nạn. Trong “Phật Bổn hành tập kinh” có chuyện “Vợ chồng nai” kể về ngày xưa có vua nai dắt đàn nai ăn cỏ, vua nai không may sa bẫy của thợ săn, các con nai khác thấy vậy đều chạy đi, chỉ còn một con nai cái ở lại cổ vũ vua nai: “Cố gắng thoát ra, bây giờ thợ săn còn chưa đến”. Vua nai nói: “Ta đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thoát ra được. Khu rừng này, nước suối ngọt ngào, bãi cỏ xanh tươi đẹp biết bao! Mong rằng kiếp sau sẽ không bị sự ràng buộc nỗi khổ này”. Hai con nai khóc rất thương tâm. Lúc này, thợ săn đã đến, vua nai nói với nai cái: “Thợ săn đã đến rồi, ông ta đang mặc chiếc áo bằng da nai, hôm nay ông ta nhất định sẽ lột da của ta, và sẽ bầm nát ta”. Nai cái dũng cảm đi về hướng thợ săn và nói: “Thợ săn hiền lành ơi, ông hãy giết ta trước đi”. Thợ săn hỏi nai cái: “Mi với vua nai có quan hệ gì?”. Nai cái nói: “Đó là chồng của ta, chúng tôi rất thương yêu nhau, không muốn rời xa. Nếu muốn giết thì hãy giết ta trước rồi mới giết chồng”. Thợ săn nghe xong rất cảm động, rồi thả vua nai và chúc đôi vợ chồng nai mãi mãi thương yêu nhau. Đoạn cuối, Thích Ca Mâu Ni nói với Ưu-đà-di: “Người phải biết, vua nai chính là Ta, nai cái đó là Gia Du Đà La – Phu nhân của ta khi ta là Thái tử Tất Đạt”.
Câu chuyện bổn sinh trong tiếng Hán không có bản dịch hoàn chỉnh, chỉ thấy dịch một số và nội dung cũng có sự khác biệt, có lẽ do người dịch lúc đó đã theo những bản thảo khác nhau. Kết cấu câu chuyện luôn luôn có hình thức cố định, đều có cùng hình thức giống nhau, phần lớn phản ánh chủ đề trừng phạt kẻ ác và tuyên dương người tốt hoặc tích thiện thành đức, tình tiết sinh động, giàu kịch tính, có màu sắc sáng tác của dân gian, những câu chuyện bổn sanh này sau đó được vẽ thành tranh tượng, là nội dung quan trọng của tranh treo tường thời cổ đại của nước ta. Trong các tranh ở động Đôn Hoàng có “Thi-tì vương bổn sanh”, “Ta-đóa-na Thái tử bổn sanh”, “Vua nai bổn sanh” v.v…
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